
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ô số 2,3 Lô 1 Khu Viện Ba, Thôn Xuân Lê, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

03/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT VINAHOME

0110271732

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị nội thất

4330

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Trừ hoạt động đấu giá

4610

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
- Bán buôn vải;
- Bán buôn thảm treo tường, thảm trải sàn.

4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng trang trí nội ngoại thất (trừ dược 
phẩm).

4649

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn 
gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn 
ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác trong xây dựng;

4663

7. Khai thác gỗ 0220

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: trừ họp báo

8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT 
VINAHOME
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINAHOME ARCHITECTURE AND 
INTERIOR JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: VINAHOME INTER ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0332428781
Email: vinahome.interior68@gmail.co

m

Fax:
Website:
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9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất, nhập khẩu những mặt hàng của doanh nghiệp kinh 
doanh;
- Quản lý hoạt động ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập 
khẩu hàng hóa.
(Điều 50 Luật Quản lý ngoại thương 2017)

8299

10. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

11. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán

7020

12. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Hoạt động kiến trúc

7110

13. Quảng cáo
Chi tiết: Trừ quảng cáo thuốc lá

7310

14. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

15. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

16. Bán buôn tổng hợp 4690

17. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm dệt may, đan 
tại trụ sở

1392

18. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

19. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

20. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

21. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

22. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

23. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: 
- Sản xuất đồ dùng gia đình, đồ dùng nấu bếp bằng gỗ;
- Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng 
gỗ;
- Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh bằng gỗ;

1629

24. In ấn 1811

25. Dịch vụ liên quan đến in 1812

26. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782
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27. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ.

4784

28. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng (trừ hoạt động đấu 
giá)

4789

29. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Trừ hoạt động đấu giá

4791

30. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ

4799

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng);
- Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác.

4933

32. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác

5210

33. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

34. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100(Chính)

35. Xây dựng nhà để ở 4101

36. Xây dựng nhà không để ở 4102

37. Xây dựng công trình điện 4221

38. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

39. Phá dỡ
Chi tiết: Trừ hoạt động nổ mìn

4311

40. Chuẩn bị mặt bằng 4312

41. Lắp đặt hệ thống điện 4321

42. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ các sản phẩm dệt may (vải, len, sợi), phụ liệu 
ngành dệt may

4751

43. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vật liệu xây dựng, đồ gia dụng, trang thiết bị vệ 
sinh, thiết bị lọc, thiết bị văn phòng.

4752

44. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 MAI VĂN 
THÀNH

Nhà số 10, ngõ 
262, Phường 
Khương Đình, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

99.000 990.000.000 33,000

Tổng số 99.000 990.000.000 33,000

0360840004
61

2 ĐỖ DUY 
PHƯƠNG

Số 52B, đường 
Phan Trọng Tuệ, 
Xã Tả Thanh Oai, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

102.000 1.020.000.000 34,000

Tổng số 102.000 1.020.000.000 34,000

0010920293
54

3 NGUYỄN 
TUẤN ANH

P1805 CT1A - 
Tân Tây Đô, Xã 
Tân Lập, Huyện 
Đan Phượng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

99.000 990.000.000 33,000

Tổng số 99.000 990.000.000 33,000

0370900044
01

45. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện

4759

46. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh.

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001092029354
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: TT CK Giải Phóng, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 52B, đường Phan Trọng Tuệ, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ DUY PHƯƠNG Nam

08/12/1992 Kinh Việt Nam

15/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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